
PHIẾU BÀI TẬP
Chủ đề: Phép trừ trong phạm vi 10000

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ..... + 2 100 = 5 600
A. 7 700 B. 3 500 C. 3 400 D. 3 600

Câu 2.  Hiệu của 7 392 và 3 548 là:
A. 3 844 B. 3 854 C. 4 844 D. 4 256

Câu 3.  Trại gà có 3 500 con. Sau khi bán, trại còn lại 1 200 con. Hỏi trại đã bán bao nhiêu con gà?
A. 4 700 con B. 2 300 con C. 2 400 con D. 1 300 con

Câu 4.  Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất?
A. 8 400 – 3 200 B. 9 100 – 4 000 C. 6 500 – 1 400 D. 7 200 – 2 200

Câu 5.  Giá trị của biểu thức 9 000 – 4 000 – 800 là:
A. 4 200 B. 5 800 C. 5 000 D. 3 200

Câu 6.  Kho gạo có 8 250 kg. Ngày đầu xuất 2 500 kg, ngày sau xuất 1 800 kg. Hỏi kho còn lại bao
nhiêu kg gạo?

A. 3 950 kg B. 4 950 kg C. 5 750 kg D. 3 850 kg

Câu 7.  Kết quả của phép tính 8 654 – 3 927 là:
A. 4 727 B. 4 737 C. 5 727 D. 5 333

Câu 8.  Số lớn nhất trong các hiệu dưới đây là:
A. 6 000 – 2 000 B. 8 500 – 4 400 C. 5 200 – 1 000 D. 9 000 – 5 100

Câu 9.  Kết quả của phép tính 7 500 – 1 500 – 2 300 là:
A. 4 700 B. 3 700 C. 6 000 D. 3 800

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.  Đặt tính rồi tính:
6 472 – 2 158 5 904 – 3 281 9 261 – 845 8 135 – 72

7 284 – 3 561 9 052 – 6 328 4 200 – 1 350 5 831 – 917



Bài 2.  Tính nhẩm:
7 600 – 3 400 = 
5 800 – 900 = 

8 500 – 4 200 = 
6 400 – 400 = 

Bài 3.  Tìm x:
a) x + 1 520 = 4 860 b) 7 900 – x = 3 400

Bài 4.  Tính giá trị biểu thức:
6 580 – 3 200 – 1 000
= 
= 

4 200 + 1 500 – 2 300
= 
= 

Bài 5.  Một cửa hàng vật liệu có 5 400 viên gạch. Hôm nay cửa hàng đã bán 2 150 viên. Hỏi cửa
hàng còn lại bao nhiêu viên gạch?

Bài giải

Bài 6.  Quãng đường bộ Hà Nội – Đà Nẵng dài 763 km. Quãng đường Hà Nội – Huế ngắn hơn
quãng đường đến Đà Nẵng 105 km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Huế dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

Bài 7.  Vụ trước bác Ba thu hoạch 2 150 kg thóc. Vụ này bác thu được ít hơn vụ trước 340 kg. Hỏi
cả hai vụ bác Ba thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải



Bài 8.  Đội Một trồng được 3 250 cây. Đội Hai trồng được ít hơn Đội Một 450 cây. Hỏi cả hai đội
trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải


